
 

APPENDIX LIST OF HANDWRITING ARTICLES/ PHỤ LỤC DANH MỤC BÀI VIẾT TAY 

 

Nhóm 1993 – 1995 (Group time)  

 

No Tên tiếng Việt/Vietnamese name 

 

English name: 

 

Author 

1 Lễ Kareh Chăm Bàni Ninh Thuận Kareh Cham Bani Ninh Thuan 

Ceremony 

 

(Thập Liên Trưởng 

- Nguyễn Ứng) 

2 Tìm hiểu về cụm lễ hội đầu năm ở Bỉnh Nghĩa Learn about the cluster of New 

Year festivals in Binh Nghia 

 

(Lê Xuân Lợi) 

3 Lễ tưởng niệm Po Patao Bir Thuer - Po Bia 

Chuai 

Po Patao Bir Thuer - Po Bia Chuai 

Memorial Ceremony 

 

(Thập Liên 

Trưởng) 

4 Khảo tả làng Hậu Sanh Describe Hau Sanh village 

 

(Lê Xuân Lợi) 

5 Lễ đâm Trâu tại núi ĐáTrắng Buffalo Sound Ceremony at White 

Stone Mountain 

 

(SửVănNgọc) 

6 Tìm hiểu về lễ chém trâu ở núi Đá Trắng  

 

Learn about the buffalo 

slaughtering ceremony at Da 

Trang Mountain 

 

(Lê Xuân Lợi) 

7 Đám tang người Chăm Bàni NinhThuận  

 

Funeral of the Cham Bani people 

in NinhThuan 

 

(ThậpLiênTrưởng) 



8 Tết Katé  

 

Kate Tet 

 

(Lê Xuân Lợi) 

9 Lễ hội Ramâwan Bàni  

 

Ramâwan Bani Festival 

 

(Thập Liên 

Trưởng) 

10 Đám cưới Chăm Bàlamôn ở huyện Bắc Bình  

 

Cham Brahmin wedding in Bac 

Binh district 

 

(Lê Xuân Lợi) 

11 Đám cưới Chăm Bàni Ninh Thuận  

 

Cham Bani Ninh Thuan wedding 

 

(Thập Liên 

Trưởng) 

12 Lễ Yuer Yang  

 

Yuer Yang Ceremony 

 

(Lê Xuân Lợi) 

13 Các loại hình đám tang Chăm Bàlamôn  

 

Types of Cham Brahmin funerals 

 

(Sử Văn Ngọc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm 1996 – 1999 (Group) 

No  Tên tiếng Việt/Vietnamese name English name: Author  



  

1 CHỨC SẮC TÔN GIÁO - TÍN NGƯỠNG 

NGƯỜI CHĂM  

RELIGIOUS OFFICERS - CHAM 

BELIEFS 

Lê Xuân Lợi 

2 ĐÁM CƯỚI HỒI GIÁO ISLAM - NINH 

THUẬN  

 

ISLAMIC WEDDING ISLAM - 

NINH THUAN 

Thập Liên Trưởng  

3 ĐÁM TANG HỒI GIÁO ISLAM - NINH 

THUẬN  

 

ISLAMIC FUNERAL ISLAM - 

NINH THUAN 

Thập Liên Trưởng  

4 TỤC DỰNG KUT CỦA NGƯỜI CHĂM 

BÀLAMÔN 

KUT CONSTRUCTION OF THE 

BRAHMIN CHEMISTS 

 

Sử Văn Ngọc - 

5 GỐM CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI CHĂM 

BÀU TRÚC NINH THUẬN  

TRADITIONAL POTTERY OF 

THE HAM PEOPLE IN NINH 

THUAN 

Trương Văn Món 

6 LỄ CẦU ĐẢO CỦA NGƯỜI CHĂM NINH 

THUẬN 

ISLAND PRAYER CEREMONY 

OF HAM PEOPLE IN NINH 

THUAN 

 

Sử Văn Ngọc 

7 CỤM LỄ ĐẦU NĂM THÔN LƯƠNG TRI FIRST YEAR CEREMONY OF 

LUONG TRI VILLAGE 

Thập Liên Trưởng 

 

Ngoài ra còn 5 bản chép tay của cụ Trượng Tốn (chưa thống kế)/ In addition, there are 5 handwritten copies of Mr. 

Truong Ton (unaccounted for). 

 

https://docs.google.com/document#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document#heading=h.tyjcwt
https://docs.google.com/document#heading=h.tyjcwt
https://docs.google.com/document#heading=h.2s8eyo1
https://docs.google.com/document#heading=h.2s8eyo1
https://docs.google.com/document#heading=h.z337ya
https://docs.google.com/document#heading=h.z337ya
https://docs.google.com/document#heading=h.1pxezwc


 


